
<Bản đính kèm 2> 
※ Vui lòng chọn các chuyên ngành trong danh sách và liệt kê trong hộp "JOB TITLE" trong Tệp đính kèm 1. Mẫu mô tả công việc. Nếu không có ngành nào phù hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi một ngành khác.
	Danh mục lĩnh vực của Chương trình chuyên gia tư vấn Hàn Quốc   


	Tham khảo 1
	
	 Danh mục các ngành / phân ngành


	Ngành
	Phân ngành

	Giáo dục
	1) Đào tạo nghề 
2) Phát triển nguồn nhân lực

	Y tế
	1) Kế hoạch hoá gia đình
2) Sức khỏe cộng đồng

	Quản trị
	1) Chính phủ điện tử
2) Chính sách khuyến khích CNTT
3) Hệ thống dịch vụ học trực tuyến

4) Hệ thống thông tin giáo dục
5) Chính sách thuế và ngân sách
· Hệ thống quản lý hải quan
· Hệ thống kế toán ngân sách của Chính phủ
6) Kiểm soát di cư và nhập cư
7)  Thống kê Chính phủ
· Hệ thống thống kê Chính phủ
· Trung tâm Dữ liệu Chính phủ
8) Chính sách Thương mại
· Hệ thống thương mại điện tử
9) Các chiến lược phát triển trung và dài hạn
10) Chính sách Thị trường Tài chính
· Giao dịch chứng khoán
11) Khác

· Hệ thống thông tin bưu điện
· Hệ thống thông tin địa lý (bao gồm cả hệ thống quản lý địa chính)
· Quản lý xây dựng nhà ở
· Tổ chức sự kiện Quốc tế
· Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
· Hệ thống quản lý bằng sáng chế
· Hệ thống QL Chất lượng Công việc Công cộng
· Dịch vụ Chứng nhận Nhà nước
· Hệ thống Quản lý Giấy phép Lái xe
· Chính sách và quản lý ODA (Hỗ trợ Phát triển Chính thức)

	Phát triển nông thôn
	1) Phong trào Làng Mới 
2) Phát triển công nghệ nuôi trồng
· Trồng trọt / Thủy lợi
3) Hệ thống thông tin Quản lý Tài nguyên nước / Hạn hán
4) Công nghệ nông nghiệp

	Công nghiệp và năng lượng
	1) Chính sách năng lượng
· Hệ thống cấp điện
· Phát triển hệ thống quản lý Nhà máy điện hạt nhân
· Hệ thống Quản lý Chất lượng Dầu mỏ
2) Chính sách vận tải
· Hệ thống Giao thông thông minh (ITS)
· Hệ thống thu phí vận chuyển tích hợp
· Hệ thống quản lý / vận hành sân bay
· Hệ thống Logistics

· Hệ thống quản lý và xây dựng đường sắt 
3) Quy hoạch và phát triển quốc gia

	Môi trường, Giới tính… 
	1) Công nghệ Lâm nghiệp

2) Hệ thống quan sát thời tiết
3) Xử lý rác thải
4) Phụ nữ trong thời kì hội nhập phát triển

5) Chính sách ngăn ngừa ô nhiễm
6) Đua xe đạp, đua ngựa, thể thao


	Tham khảo 2
	
	 Mô tả các lĩnh vực cụ thể


 (1) Tư vấn về đào tạo nghề

- (Chi tiết) Xây dựng hệ thống dạy nghề và tư vấn nghề nghiệp; cung cấp các khóa đào tạo cho công nhân lành nghề; xây dựng luật pháp và các quy định cần thiết để cải cách các khóa học giáo dục thực tiễn, phát triển tài liệu giảng dạy và ban hành chứng nhận tiêu chuẩn cấp quốc gia; cung cấp tư vấn nghề nghiệp bằng cách giới thiệu hệ thống tư vấn nghề nghiệp cho mỗi cơ sở đào tạo và thiết lập kế hoạch hoạt động chung.
 (2) Tư vấn về phát triển nguồn nhân lực

- (Chi tiết) Cung cấp tư vấn về việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và xây dựng kế hoạch hoạt động; phát triển nội dung và giáo trình giáo dục; hỗ trợ giáo dục nguồn nhân lực có kỹ năng. 
(3) Tư vấn kế hoạch hóa gia đình

- (Chi tiết) Xây dựng chính sách và hệ thống quản lý kế hoạch hoá gia đình; tư vấn về chiến dịch kế hoạch hoá gia đình và phát triển nguồn nhân lực cho dân số và chính sách y tế công cộng và quản lý trung tâm y tế.
 (4) Tư vấn về sức khoẻ cộng đồng

- (Chi tiết) Nghiên cứu về nhu cầu sức khoẻ tại địa phương và xây dựng kế hoạch y tế công cộng địa phương dựa trên số liệu; phát triển nguồn nhân lực cho các nhà quản lý chính sách y tế công cộng, nhân viên y tế công cộng địa phương và nhân viên y tế khẩn cấp; và đào tạo nâng cao về vận hành và bảo dưỡng thiết bị y tế.
(5) Tư vấn về thiết lập hệ thống chính phủ điện tử

- (Chi tiết) Giúp thực hiện các dịch vụ hành chính hiệu quả hơn thông qua hoạt động điện tử của các cơ quan hành chính và sử dụng công nghệ thông tin.

* Mua sắm điện tử, thu phí tự động, kiểm soát cư dân điện tử, dịch vụ bưu chính điện tử và hệ thống GPS.
(6) Tư vấn về chính sách khuyến khích CNTT

- (Chi tiết) Hỗ trợ thành lập hoặc nâng cấp hệ thống CNTT của các nước đối tác đáng tin cậy, có khả năng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế và đào tạo của người sử dụng.
(7) Tư vấn về hệ thống dịch vụ đào tạo trực tuyến

- (Chi tiết) Thiết lập trang thiết bị giáo dục trực tuyến và cơ sở hạ tầng cơ bản; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc giới thiệu việc học tập từ xa qua mạng Internet và hội thảo qua điện thoại từ xa; phát triển nội dung giáo dục và giáo trình học tập trực tuyến và đào tạo giảng viên.
(8) Tư vấn hệ thống thông tin giáo dục

- (Chi tiết) Tư vấn về cung cấp các dịch vụ liên quan đến nhân sự, ngân sách và kế toán thông qua một mạng lưới các trường tiểu học và trung học trên phạm vi toàn quốc và các văn phòng giáo dục khu vực. Cung cấp hỗ trợ cho hoạt động dựa vào thông tin về sự tham dự của học sinh trong lớp, cấp lớp và tình trạng sức khoẻ.

  * Cách thiết lập hệ thống thông tin hành chính liên quan đến giáo dục và vận hành hệ thống học trực tuyến.
 (9) Tư vấn về quản lý hải quan

- (Chi tiết) Cung cấp hỗ trợ cho việc thiết lập trật tự liên quan đến thương mại nước ngoài bằng cách áp dụng và thu thuế đối với hàng hoá nhập khẩu và đảm bảo thông quan cho hàng hoá xuất nhập khẩu được thực hiện đúng thủ tục.

* Thiết lập thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, báo cáo các hoạt động thương mại không lành mạnh, bao gồm buôn lậu, tự động hóa thông quan dựa trên EDI và thông qua các thiết bị kiểm tra container.
 (10) Tư vấn hệ thống kế toán ngân sách của chính phủ

   - (Chi tiết) Tư vấn điều tra hiện trạng hệ thống kế toán ngân sách và thiết lập các chiến lược trong tương lai và một mô hình phù hợp.
 (11) Tư vấn về kiểm soát di cư và nhập cư

   - (Chi tiết) Hỗ trợ tăng cường quản lý xuất nhập cảnh và nhập cư nói chung.

   * Phân tích các xu hướng di cư quốc tế mới; quản lý kiểm soát biên giới; và hệ thống thông tin nhập cư.
(12) Tư vấn về nâng cao năng lực của chính phủ liên quan đến thống kê

- (Chi tiết) Tham vấn cách thức thống kê đáng tin cậy để kiểm tra tình trạng xã hội và kinh tế. Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, thiết lập/quản lý cơ sở dữ liệu thống kê của chính phủ, chuyển giao các kỹ thuật biên soạn thống kê và phương pháp hợp tác và điều phối thống kê.

(13) Tư vấn về sự phát triển của trung tâm dữ liệu chính phủ

- (Chi tiết) Hỗ trợ lập kế hoạch cho sự bền vững của trung tâm dữ liệu; xây dựng chiến lược để sử dụng tối ưu trung tâm dữ liệu cho các ứng dụng điện tử chính phủ và đào tạo các nhà quản lý, trung tâm dữ liệu của các nước đối tác và các chuyên gia hoạt động.
(14) Tư vấn về thuận lợi hoá thương mại

- (Chi tiết) Hỗ trợ tăng cường kiến thức và năng lực về xúc tiến thương mại và rút ra kế hoạch hành động thông qua các bài giảng về thiết lập hệ thống thương mại điện tử.

* Thiết lập các hệ thống thương mại điện tử: Thanh toán thương mại, vận đơn điện tử, đàm phán…
(15) Tư vấn các chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn

- (Chi tiết) Tăng cường khả năng thích ứng với nền kinh tế toàn cầu thông qua tăng hiệu quả thị trường vốn, tư vấn về chính sách và cải cách tài chính hệ thống; xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế trung và dài hạn; hệ thống quản lý dựa trên kết quả hoạt động và hỗ trợ nâng cao năng lực của cán bộ công. 
(16) Tư vấn về thị trường chứng khoán

- (Chi tiết) Cung cấp tư vấn về nâng cao năng lực nguồn nhân lực và giới thiệu bí quyết và kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường chứng khoán; nâng cao hiệu quả của hệ thống tài chính nhằm thúc đẩy thị trường.
(17) Tư vấn hệ thống thông tin bưu chính

 - (Chi tiết) Tham vấn về cải tiến dịch vụ bưu chính, tự động hoá hệ thống hậu cần bưu chính dựa trên công nghệ mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 * Thiết lập hệ thống thông tin địa chỉ bưu chính, hệ thống truy tìm thời gian thực, hệ thống bưu chính không người và hệ thống kinh doanh tài chính bưu chính.
(18) Tư vấn về hệ thống bảo hiểm tai nạn công nghiệp

 - (Chi tiết) Đặt nền móng cho hoạt động ổn định của hệ thống bảo hiểm thiên tai công nghiệp bằng cách hỗ trợ tiến bộ hệ thống bảo hiểm xã hội và nâng cao kỹ năng liên quan đến bảo hiểm tai nạn công nghiệp. Thiết kế, vận hành và giáo dục liên quan đến bảo hiểm công nghiệp.

(19) Tư vấn về xây dựng nhà ở và quy hoạch đô thị

 - (Chi tiết) Tư vấn về chính sách nhà ở, xây dựng và quản lý, thành lập quy hoạch đô thị, và xúc tiến các dự án có liên quan.

 * Xây dựng chính sách nhà ở và quy hoạch đô thị, hình thành khu công nghiệp, kế hoạch cải tạo các tuyến, kết nối và bổ sung các tuyến đường lân cận và kế hoạch xây dựng công viên.
(20) Tư vấn về thu hút và tổ chức các sự kiện quốc tế, chẳng hạn như Olympic

 - (Chi tiết) Tham vấn về chuẩn bị cho các sự kiện quốc tế, lựa chọn địa điểm thích hợp, tổ chức các sự kiện và quản lý của các cơ sở.

 * Kỹ năng tổ chức và điều hành các sự kiện quốc tế (bao gồm lựa chọn các địa điểm phù hợp, khả năng tổ chức và vận hành các hệ thống có liên quan), vận hành và quản lý các cơ sở. 
(21) Cung cấp hỗ trợ công nghệ cho các nước đang phát triển để nâng cao khả năng cạnh tranh

 - (Chi tiết) Chuyển giao bí quyết liên quan đến việc ban hành và thi hành hoặc sửa đổi luật pháp và các quy định liên quan đến khả năng cạnh tranh hàng tiêu dùng, dựa trên sự phát triển kinh tế nhanh chóng và tư vấn về chính sách và quản lý ODA (chính thức hỗ trợ phát triển).

 * Thực hiện và sửa đổi luật về cạnh tranh, khảo sát các trường hợp có liên quan và phân tích kinh tế.
(22) Tư vấn về xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ
 - (Chi tiết) Tư vấn về các phương thức hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm việc tăng cường sự khởi đầu và hỗ trợ liên quan đến nguồn vốn, nhân lực và xuất khẩu.

* Xây dựng chính sách hỗ trợ DNNVV, tư vấn cách cải thiện cơ cấu tổ chức, hỗ trợ công nghệ cho DNNVV, hỗ trợ DNNVV khi gặp khó khăn.
(23) Tư vấn về Phong trào Làng Mới

- (Chi tiết) Hỗ trợ xây dựng năng lực về phát triển nông thôn bằng cách giới thiệu các trường hợp của Hàn Quốc và phương pháp "Saemaeul Undong", bí quyết của các nước đối tác; hỗ trợ thiết lập khung chính sách cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.
(24) Tư vấn về phát triển công nghệ nuôi trồng (sản xuất cây trồng / thủy lợi)

 - (Chi tiết) Hỗ trợ phát triển công nghệ nông nghiệp thông qua việc cung cấp tư vấn về thủy lợi (quy hoạch, thiết kế và quản lý), phát triển nguồn nhân lực trong công nghệ canh tác và đào tạo kỹ thuật viên.
(25) Tư vấn về quản lý tài nguyên nước / hạn hán 

- (Chi tiết) Tư vấn về các phương pháp cung cấp nước, nâng cao chất lượng nước dựa trên sự phát triển toàn diện của tài nguyên nước và hệ thống đảm bảo cung cấp nước cho hộ gia đình một cách suôn sẻ. 
* Khảo sát cơ bản về tài nguyên nước, xây dựng, vận hành đập, quản lý các công trình thủy lợi, thiết lập hệ thống thông tin quản lý nước.
(26) Tư vấn về phát triển công nghệ nông nghiệp

 - (Chi tiết) Phát triển thức ăn chăn nuôi, sản xuất rau, vật nuôi, hệ thống chống lại tình trạng thiếu lương thực quốc tế; các nguồn tài nguyên nông nghiệp và đào tạo nông dân.

 * Thăm dò các chương trình nhằm phát triển nông nghiệp và nông thôn và chuyển giao công nghệ nông nghiệp có giá trị gia tăng cao.
(27) Tư vấn về việc thành lập hệ thống cung cấp điện và mở cửa thị trường

- (Chi tiết) Tư vấn phát triển các nguồn điện đa dạng, mở cửa thị trường cung cấp điện như đo đếm điện và thu phí, thiết kế mạng lưới truyền tải điện trên toàn quốc, bao gồm cả việc duy trì chất lượng.

 * Phát triển các nguồn năng lượng (thuỷ lợi, nhiệt điện gió), thiết kế mạng lưới truyền tải điện toàn quốc, lập kế hoạch cung cấp điện, nhu cầu, xây dựng mô hình dự báo nhu cầu.
(28) Tư vấn về thiết lập cơ sở hạ tầng an toàn liên quan đến điện hạt nhân và nhà máy điện

- (Chi tiết) Cung cấp tư vấn về cách thiết lập cơ sở hạ tầng quy định về an toàn theo các quy định trong các công ước quốc tế có liên quan trước khi đưa vào sử dụng các nhà máy điện hạt nhân cũng như các phương pháp xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

* Thực hiện các luật và các quy định liên quan đến an toàn điện hạt nhân, thành lập các cơ quan có thẩm quyền, đào tạo nhân viên điều tiết, đánh giá tác động môi trường và thiết kế các cơ sở nhà máy điện.

(29) Tư vấn và hỗ trợ công nghệ để kiểm soát chất lượng dầu mỏ

- (Chi tiết) Kiểm soát chất lượng dầu mỏ trong kỷ nguyên giá dầu cao để ngăn ngừa sự xáo trộn xăng dầu giữa việc tiêu dùng dầu mỏ ngày càng tăng đòi hỏi phải có sự phát triển kinh tế và cung cấp hỗ trợ phát triển các ngành dầu khí và năng lượng.

* Kiểm soát chất lượng nhiên liệu, cải tiến chất lượng sản phẩm dầu mỏ, nghiên cứu dầu mỡ bôi trơn và trao đổi thông tin về các công nghệ liên quan đến dầu khí. 
(30) Hệ thống Giao thông thông minh (ITS)

- (Chi tiết) Hỗ trợ để thiết lập mạng lưới vận tải hiệu quả, an toàn và tiết kiệm bằng cách liên kết ITS với hệ thống hiện có. Thu thập và xử lý các thông tin thời gian thực về giao thông đường bộ, thiết lập cơ sở hạ tầng lõi cho ITS và xây dựng kế hoạch để cải thiện tốc độ xe trên đường và mở rộng mạng lưới đường bộ.
(31) Tư vấn xây dựng sân bay và vận hành an toàn 

- (Chi tiết) Cung cấp chuyên gia và các công nghệ liên quan, sử dụng bí quyết tích lũy của Hàn Quốc trong 30 năm qua liên quan đến hoạt động của sân bay và sức mạnh độc đáo của nó trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

* Xây dựng và vận hành sân bay, hệ thống thông tin chuyến bay, phương tiện an toàn bay và vận hành các cơ sở đường bộ.
(32) Tư vấn xây dựng và vận hành đường sắt

- (Chi tiết) Tư vấn về quản lý có hệ thống các dịch vụ đường sắt, trong đó bao gồm các quá trình phức tạp liên quan đến đường ray, cấp điện, ký kết, truyền thông và chứng khoán.

* Cập nhật kỹ thuật xây dựng, thiết kế, vận hành các đoàn tàu cao tốc và lập kế hoạch hoạt động của đường ray.
(33) Lập kế hoạch quốc gia

- (Chi tiết) Hỗ trợ cho các mô hình quy hoạch có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế; hỗ trợ lập kế hoạch các chương trình nghiên cứu và phát triển; và cung cấp tư vấn về việc thực hiện chính sách phát triển.
(34) Tư vấn về công nghệ trồng rừng

- (Chi tiết) Tham vấn về công nghệ và thủ tục hành chính liên quan đến ODA dự án hợp tác quốc tế, bao gồm phòng chống sa mạc hoá.

* Trồng cây giống, cây trồng, trồng rừng, kiểm soát xói mòn, khai thác và chế biến.
(35) Tư vấn về thiết lập quan trắc thời tiết và hệ thống giám sát biến đổi khí hậu 

- (Chi tiết) Tư vấn thiết lập và vận hành hệ thống quan trắc thời tiết để cung cấp quản lý chất lượng dữ liệu, dự báo thời tiết và hệ thống quốc gia giám sát thay đổi khí hậu.

  * Thiết lập và vận hành Hệ thống Thời tiết Tự động không người, tạo ra một mạng lưới các hệ thống quan trắc thời tiết và kiểm soát chất lượng của đo dữ liệu.
(36) Tư vấn về quản lý chất thải

- (Chi tiết) Tư vấn về hệ thống quản lý chất thải thông qua việc xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức về thiết lập và vận hành chương trình quản lý chất thải và hỗ trợ nghiên cứu các biện pháp tốt nhất được sử dụng ở các nước khác và áp dụng các biện pháp phù hợp để cải thiện hệ thống quản lý chất thải ở các nước đối tác.
(37) Tư vấn về giới 

- (Chi tiết) Hỗ trợ xác định các quy trình định hướng để nâng cao kỹ năng ở địa phương, các chiến lược phát triển và kế hoạch hành động cho việc phát triển phụ nữ và thúc đẩy quan điểm giới trong các chính sách công.
(38) Các ngành dịch vụ công khác

 - Quản lý bằng sáng chế: tranh chấp quốc tế; điều tra; hợp tác...

- Thu phí vận chuyển tổng hợp: Bán vé tự động; thu phí tự động…
- Dịch vụ chứng nhận nhà nước: thiết kế hệ thống giao dịch điện tử; hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Nhà nước…
- Cảng hậu cần: khai thác cảng; theo dõi hàng; quản lý hàng nguy hiểm…
- Giáo dục, tập huấn về an toàn điện, ...

- Đi xe đạp, đua ngựa, thể thao...
***
